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1 17/9/2024 x Lương Gia Bảo 2 2 đỏ

Từ bản thân trẻ 

do trẻ rụt rè, 

thiếu tự tin 

Trò chuyện, động viên, khích lệ 

trẻ, tìm hiểu sở thích của trẻ để tổ 

chức hoạt động 

 Phối kết hợp với PH để cùng 

giúp rèn sự tự tin cho trẻ

2 18/9/2024 x Nguyễn Đình Hoàng Anh 3 3 cam

Từ bản thân trẻ 

do trẻ rụt rè, 

thiếu tự tin 

Trò chuyện với trẻ nhiều hơn để 

hiểu trẻ, tìm hiểu sở thích của trẻ 

và tổ chức các hoạt động hấp 

dẫn, 

Động viên khuyến khích trẻ tự tin 

thể hiện bản thân 

3 19/9/2024 x Hoàng Gia Bảo 3 3 cam

 Từ bản thân 

trẻ chậm phát 

triển ngôn ngữ, 

thiếu tự tin 

Trò chuyện với trẻ nhiều hơn, tìm 

hiểu sở thích của trẻ và tổ chức 

các hoạt động hấp dẫn, 

động viên khuyến khích trẻ tự tin 

thể hiện bản thân
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4 18/9/2024 x Phạm Gia Bảo 3 3 cam

Trẻ hiếu động, 

non hơn với 

các bạn

 Động viên khích lệ trẻ, tìm hiểu 

sở thích của trẻ để tổ chức hoạt 

động. Giáo viên trò chuyện nhiều 

hơn với trẻ để hiểu trẻ trẻ, giúp 

trẻ tự tin hơn, thiết kế các hoạt 

động phù hợp với trẻ

5 24/9/2024 x Nguyễn Ngọc Bảo Đăng 3 3 cam

 Từ bản thân 

trẻ chậm phát 

triển ngôn ngữ, 

thiếu tự tin 

Trò chuyện với trẻ nhiều hơn để 

tìm hiểu sở thích của trẻ. Cô tạo 

cơ hội cho trẻ được chia sẻ ý 

kiến, cảm xúc của mình,

hỗ trợ trẻ khi cần thiết

 Cải thiện MTGD, bổ sung đồ 

dùng, nguyên vật liệu mở kích 

thích trẻ hoạt động

6 20/9/2024 x Hoàng Gia Hân 3 3 cam

Trẻ hiếu động, 

non hơn với 

các bạn

 Động viên khích lệ trẻ, tìm hiểu 

sở thích của trẻ để tổ chức hoạt 

động. Giáo viên trò chuyện nhiều 

hơn với trẻ để hiểu trẻ trẻ, giúp 

trẻ tự tin hơn, thiết kế các hoạt 

động phù hợp với trẻ

7 19/9/2024 x Phùng Duy An 4 4 xanh
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8 16/9/2024 x Trần Hoàng Việt Anh 4 4 xanh

9 18/9/2024 x Phạm Trang Anh 4 4 xanh

10 25/9/2024 x Đoàn Ngọc Minh Anh 5 5 xanh

11 25/9/2024 x Nguyễn Quốc Bảo 4 4 xanh

12 25/9/2024 x Tạ Gia Bảo 4 4 xanh

13 23/9/2024 x Nguyễn Lê Ánh Dương 4 4 xanh

14 25/9/2024 x Trần Thành Đạt 4 4 xanh

15 17/9/2024 x Đỗ Nhật Dương 4 4 xanh

16 16/9/2024 x Phạm Ngọc Thảo Anh 4 4 xanh

17 28/9/2024 x Nguyễn Gia Hân 4 4 xanh

18 27/9/2024 x Phùng Ngọc Bảo Hân 4 4 xanh

19 23/9/2024 x Vũ Gia Hân 4 4 xanh

20 3/10/2024 x Hoàng Đăng Khoa 4 4 xanh

21 2/10/2024 x Lương Thế Kiệt 4 4 xanh
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22 3/10/2024 x Nguyễn Minh Khuê 4 4 xanh

23 1/10/2024 x Phạm Nguyễn Thuệ Lâm 4 4 xanh

24 4/10/2024 x Trần Minh Long 4 4 xanh

25 20/9/2024 x Hoàng Kim Ngân 4 4 xanh

26 2/10/2024 x Nguyễn Thị Kim Ngân 4 4 xanh

27 2/10/2024 x Phan Nguyễn Bảo Ngọc 5 5 xanh

28 1/10/2024 x Trần Minh Nhật 4 4 xanh

29 26/9/2024 x Nguyễn Kiều Oanh 4 4 xanh

30 24/9/2024 x Vũ Nguyễn Duy Quang 4 4 xanh

31 3/10/2024 x Hoàng Tuấn Việt 4 4 xanh

32 24/9/2024 x Nguyễn Thảo Vy 4 4 xanh

33 7/9/2024 x Nguyễn Quốc Khánh 4 4 xanh

mức độ 1 0 0

mức độ 2 1 1

T
ổ
n

g
 h

ợ
p

 



Nam Nữ

XĐ điểm hành động

M
ứ

c 
đ

ộ
  
 

th
a

m
 g

ia

M
ứ

c 
đ

ộ
  
 

th
o

ả
i 

m
á

i

ĐS 

chung
XĐ rào cảnSTT

Ngày đánh 

giá

Giới tính

Họ tên trẻ

Kết quả

mức độ 3 5 5

mức độ 4 25 25

mức độ 5 2 2

Xanh 27

Cam 5

Đỏ 1

T
ổ

n
g

 h
ợ

p
 

M
àu

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆMBAN GIÁM HIỆU

Hoàng Thị Ngân Nguyễn Thị Hà Ly    Trần Thị Lợi
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